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BẢNG ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 
NĂM HỌC 2026– 2027
I. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Tập thể:

	STT
	Tên tập thể
	Đăng ký danh hiệu thi đua

	
	
	Tập thể lao động tiên tiến
	Tập thể lao động xuất sắc
	Cờ thi đua UBND tỉnh
	Cờ thi đua Chính phủ

	1
	Trường MN Sao Mai
	
	x
	x
	



II. Cá nhân:

	STT
	Tên cá nhân
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Đăng ký danh hiệu thi đua
	Bằng khen của UBND tỉnh
	Bằng khen Bộ, Chính phủ

	1 
	Trần Thị Ngọc Sương
	HT
	MN Sao Mai
	CSTĐ
	
	

	2 
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	PHT
	MN Sao Mai
	CSTĐ
	
	

	3 
	Nguyễn Thị Sinh
	PHT
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	4 
	Lỡ Thị Hằng
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	5 
	Thái Thị Kiều Duyên
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	6 
	Văn Thị Kim Duyên
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	7 
	Lương Thị Giang
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	8 
	Hoàng Thị Hà
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	9 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	GV
	MN Sao Mai
	CSTĐ
	
	

	10 
	Vi Thị Hoa
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	11 
	Hoàng Thị Mai Hồng
	GV
	MN Sao Mai
	CSTĐ
	
	

	12 
	Lang Thị Hương
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	13 
	Trương Thị Huyền
	GV
	MN Sao Mai
	CSTĐ
	
	

	14 
	Lê Thị Thanh Lam
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	15 
	Võ Thị Ái Long
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	16 
	Nguyễn Thị Luyến
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	17 
	Nguyễn Thị Phượng
	KT
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	18 
	Hoàng Thị Ngọc
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	19 
	Lê Thị Nhâm
	[bookmark: _GoBack]KT
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	20 
	Đỗ Thị Mai Ny
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	21 
	Mai Thị Phương
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	22 
	Trần Thị Phượng
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	23 
	Đặng Thị Như Quỳnh
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	24 
	Lương Thị Thân
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	25 
	Nguyễn Thị Thân
	GV
	MN Sao Mai
	CSTĐ
	
	

	26 
	Hoàng Thị Thanh
	GV
	MN Sao Mai
	CSTĐ
	
	

	27 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	GV
	MN Sao Mai
	CSTĐ
	
	

	28 
	Võ Thị Thanh Thảo
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	29 
	Phạm Thị Thanh Thùy
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	30 
	Tạ Thị Thanh Thủy
	GV
	MN Sao Mai
	CSTĐ
	
	

	31 
	Bùi Thị Ngọc Trâm
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	32 
	Hoàng Hà Trang
	GV
	MN Sao Mai
	CSTĐ
	
	

	33 
	Vi Thị Trang
	GV
	MN Sao Mai
	CSTĐ
	
	

	34 
	Lê Thị Tuyết
	Y tế
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	35 
	Nguyễn Thị Vân
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	36 
	Nguyễn Thị Ái Vi
	GV
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	37 
	Nguyễn Thị Thu
	GV HĐ 111
	MN Sao Mai
	LĐTT
	
	

	
     Nơi nhận:
-Phòng VH-XH
- Lưu VT.
	
HIỆU TRƯỞNG




Trần Thị Ngọc Sương
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